
 

 

KẾ HOẠCH 

 Công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và  

hàng giả năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình  

       

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/6/2015 của Chính 

phủ về đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng 

giả trong tình hình hình mới; Thông báo số 38/TB-VPCP ngày 02/02/2024 của 

Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu 

Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia tại Hội nghị 

trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 

2024 của Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia; 

Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương và yêu cầu công tác đấu tranh 

chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh. Ban Chỉ đạo 

389 tỉnh Hoà Bình ban hành Kế hoạch công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian 

lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2024 với các nội 

dung chính như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

 - Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/6/2015 

của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban 

Chỉ đạo 389 quốc gia, Ủy ban nhân dân tỉnh nhằm thực hiện tốt công tác phòng 

chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, góp phần phục hồi và phát triển 

kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, đời sống, sức khỏe của nhân dân;  

 - Ổn định thị trường, giá cả hàng hóa, hoạt động sản xuất, kinh doanh; 

bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tăng cường công tác phối hợp giữa các lực 

lượng để đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các hành vi buôn lậu, gian lận 

thương mại và hàng giả; điều tra, khởi tố, xử lý kịp thời, đúng đối tượng và các 

hành vi vi phạm; 

 - Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ; xác định rõ trách 

nhiệm người đứng đầu; xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, bao che, tiếp tay cho 

đối tượng vi phạm. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt quan 
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điểm không có “vùng cấm” trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận 

thương mại và hàng giả.  

2. Yêu cầu 

 - Hoạt động của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh và các sở, ngành, lực lượng chức 

năng, Ban Chỉ đạo 389 các huyện, thành phố phải đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo 

thống nhất, tuân thủ đúng quy định pháp luật;  

 - Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị thành viên phải thường 

xuyên, hiệu quả; kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm về 

buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán 

hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ; tạo môi trường 

thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh, 

lưu thông hàng hóa; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và phát triển kinh tế- xã hội 

tại địa phương; 

 - Nghiêm túc chỉ đạo, triển khai các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế 

tại địa bàn để hoàn thành tốt kế hoạch, nhiệm vụ năm 2024;    

 - Căn cứ chỉ đạo của cấp trên và diễn biến, tình hình địa bàn, các cơ quan 

thành viên, địa phương xây dựng kế hoạch công tác năm 2024; triển khai các kế 

hoạch cao điểm, chuyên đề theo lĩnh vực, mặt hàng, địa bàn trọng điểm.  

 II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

 1. Công tác tham mưu 

 - Ban Chỉ đạo 389 tỉnh tiếp tục chỉ đạo các Sở, Ngành thành viên và Ban Chỉ 

đạo 389 các huyện, thành phố thường xuyên nắm chắc tình hình, giám sát, quản lý 

chặt chẽ địa bàn; nhận diện các phương thức, thủ đoạn buôn lậu mới phát sinh, 

nhất là những mặt hàng trọng điểm; những tổ chức, cá nhân không thực hiện kê 

khai, đăng ký qua các giao dịch thương mại điện tử với cơ quan thuế, cơ quan chức 

năng liên quan nhằm trốn thuế, gian lận thuế; kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ 

đạo, triển khai các đợt cao điểm, kế hoạch chuyên đề; tiếp tục nâng cao hiệu quả 

công tác đấu tranh, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; 

 - Chủ động tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh các nội dung liên 

quan đến công tác đấu tranh, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và 

hàng giả trên địa bàn tỉnh. 

 2. Công tác chỉ đạo, điều hành 

 - Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các kế hoạch thường xuyên, kế hoạch chuyên 

đề trọng điểm của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và Ban Chỉ đạo 389 tỉnh;  

 - Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; thường xuyên 
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đối thoại, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân và doanh nghiệp, nhất 

là người dân trong việc theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động chống buôn lậu. 

Nêu cao vai trò của các tổ chức đoàn thể, các cơ quan thông tấn, báo chí trong 

công tác tuyên truyền;  

 - Bám sát diễn biến tình hình tại địa bàn quản lý, tập trung đấu tranh có 

trọng tâm, trọng điểm đối với các mặt hàng như: Ma túy, vật liệu nổ, xăng dầu, 

khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), thuốc lá điếu, đường cát, phân bón, vật tư nông 

nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng và vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, 

dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, lương thực, thực phẩm, nhóm hàng 

may mặc, linh kiện, phụ tùng ô tô, xe máy, linh kiện điện tử; bán hàng không 

niêm yết giá, đầu cơ, tích trữ, găm hàng đẩy giá lên cao với các mặt hàng vật tư, 

trang thiết bị y tế; nhóm hành vi tổ chức và kinh doanh theo mô hình đa cấp; 

nhóm hành vi khai thác, vận chuyển khoáng sản, lâm sản, động vật rừng trái 

phép; nhóm hành vi lợi dụng hoạt động thương mại điện tử để buôn bán hàng 

cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng xâm phạm quyền sở 

hữu trí tuệ, hàng hạn chế kinh doanh, hàng kinh doanh có điều kiện, hàng quá hạn 

sử dụng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, cung cấp thông tin sai lệch để lừa dối 

người tiêu dùng; 

 - Tăng cường công tác phòng ngừa tội phạm, công tác nghiệp vụ, điều tra 

cơ bản, tiếp nhận và xử lý tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố theo quy 

định của pháp luật; kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm để có biện pháp ngăn 

chặn, xử lý hiệu quả.  

3. Công tác thông tin, truyền thông và phổ biến pháp luật 

- Các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh và các địa phương tăng cường 

phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng; ban quản lý chợ, siêu thị tại các 

huyện, thành phố; các hiệp hội ngành hàng (gas, xăng dầu, vàng, phân bón, thuốc 

lá, bia - rượu - nước giải khát,…) thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động 

các thương nhân không buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, không đảm bảo 

an toàn thực phẩm và tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc vận động “Người Việt 

Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; 

- Phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến công tác đấu tranh chống 

buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại; bổ sung hình thức tuyên truyền tại các 

địa bàn trọng điểm, các trung tâm thương mại, chợ đầu mối, trụ sở các cơ quan chức 

năng với nội dung phù hợp (pano, áp phích, biển bảng, loa phát thanh). Thường 

xuyên cập nhật thông tin, phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến công tác 

đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, đặc biệt là bộ phận dân 
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cư vùng sâu, vùng xa đời sống còn nhiều khó khăn, nhằm hạn chế việc các đối 

tượng lợi dụng lôi kéo tham gia buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa; 

- Thông báo công khai số điện thoại, hộp thư điện tử đường dây nóng hoạt 

động 24/24 giờ của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh: 02183.883.719 và 0982.891.518; 

Email: nvthqltt1@gmail.com hoặc hoabinh.nvth@dms.gov.vn để người dân biết, 

chia sẻ thông tin, tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến công tác 

chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. 

4. Thanh tra, kiểm tra, giám sát, đôn đốc triển khai thực hiện công tác 

chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 

- Thành lập các Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh hoặc giao Cơ quan 

Thường trực, các sở, ngành, lực lượng chức năng, Ban Chỉ đạo 389 các huyện, 

thành phố tiến hành kiểm tra, thu thập thông tin, đánh giá thực trạng tình hình, 

những khó khăn, vướng mắc, các phương thức, thủ đoạn mới phát sinh về buôn 

lậu, gian lận thương mại và hàng giả; kiểm tra việc chấp hành, triển khai thực 

hiện Nghị quyết, Chỉ thị, Công điện, kế hoạch chuyên đề, ý kiến chỉ đạo của 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Bộ, ngành Trung 

ương, Văn phòng Thường trực, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về lĩnh vực này; 

- Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực thi nhiệm vụ của các cơ 

quan chức năng; kịp thời giải quyết, xử lý những tồn tại, vướng mắc liên quan 

đến công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; 

- Các Cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh: Xác định, lựa chọn địa bàn, 

lĩnh vực, nhóm hàng, mặt hàng trọng điểm để xây các kế hoạch chuyên đề, mở 

các đợt cao điểm kiểm tra. Quá trình kiểm tra cần xác định trách nhiệm, kiến nghị 

xử lý đối với các đơn vị, cá nhân trong công tác quản lý địa bàn, lĩnh vực phụ trách 

để xảy ra vụ việc vi phạm, tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 

kéo dài, gây bức xúc trong dư luận xã hội. 

5. Công tác xây dựng lực lượng 

- Các Cơ quan thành viên chủ động rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo 389 địa 

phương và cơ quan, lực lượng chức năng để tăng cường năng lực lãnh chỉ đạo 

trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; bố trí lực lượng 

phù hợp, đảm bảo điều kiện, phương tiện, trang thiết bị cho lực lượng thi hành 

công vụ; 

- Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, 

đạo đức công vụ, phòng chống các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, 

công chức, chiến sĩ các lực lượng chức năng từ tỉnh đến cơ sở; đề cao vai trò trách 
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nhiệm của người đứng đầu, xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu, lãnh đạo, 

chỉ huy đơn vị, cơ quan chức năng và cán bộ, chiến sĩ trực tiếp quản lý địa bàn nếu 

để xảy ra buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả phức tạp, nghiêm trọng, kéo 

dài, gây bức xúc trong dư luận. Khen thưởng, động viên kịp thời đối với các tập 

thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực thi nhiệm vụ. 

6. Kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý và những khó khăn, vướng 

mắc trong thực hiện nhiệm vụ, các Sở, Ngành thành viên nghiên cứu, đề xuất, 

kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật 

không còn phù hợp liên quan đến công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại 

và hàng giả. Đặc biệt là sửa đổi, bổ sung các quy định còn bất cập, thiếu tính 

pháp lý để hỗ trợ lực lượng chức năng nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh 

chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thời gian tới. 

7. Công tác phối hợp, trao đổi thông tin  

- Các Sở, Ngành, lực lượng chức năng và các địa phương căn cứ chức năng, 

nhiệm vụ thường xuyên phối hợp, chia sẻ thông tin, hợp tác với các hiệp hội ngành 

nghề, cộng đồng doanh nghiệp trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận 

thương mại và hàng giả; tăng cường công tác phối hợp, trao đổi, nắm bắt thông tin 

từ các Bộ, ngành, cơ quan ngành dọc Trung ương trong công tác đấu tranh, ngăn 

chặn, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.; 

- Các Sở, Ngành: Công an tỉnh, Sở Công thương, Sở Thông tin và Truyền 

thông, Cục Quản lý thị trường tỉnh, Cục Thuế tỉnh và các lực lượng liên quan có 

chức năng, nhiệm vụ quản lý, kiểm tra trong lĩnh vực thương mại điện tử, công nghệ 

thông tin, truyền dẫn, việc sử dụng tem điện tử rượu, thuốc lá sản xuất trong nước, 

việc phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng trong hoạt động kinh doanh 

xăng dầu kịp thời trao đổi thông tin để phối hợp xử lý vi phạm theo quy định. 

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ 

1.  Cục Quản lý thị trường  -  Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh  

- Thực hiện nhiệm vụ của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Hòa 

Bình theo quy định. Chủ động tham mưu cho Ban Chỉ đạo 389 tỉnh nâng cao hiệu 

quả chỉ đạo, điều hành, đồng thời tích cực hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các 

ngành thành viên, Ban Chỉ đạo 389 các huyện, thành phố trong việc triển khai chỉ 

đạo và thực hiện Chương trình công tác năm của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh; 

- Chủ động nắm tình hình, tăng cường công tác quản lý địa bàn, báo cáo 

Trưởng ban chỉ đạo, quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành đối với từng 
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chuyên đề, nhóm mặt hàng nhằm tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận 

thương mại và hàng giả. Chú trọng kiểm tra kiểm soát các lĩnh vực, mặt hàng 

thiết yếu tác động lớn đến kinh tế - xã hội, sản xuất trong nước và quyền lợi 

người tiêu dùng; 

- Duy trì, thực hiện hiệu quả việc tiếp nhận, xử lý thông tin đường dây 

nóng của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh; phối hợp, kiểm tra, xác minh thông tin do báo 

chí, hiệp hội nghề nghiệp, doanh nghiệp và người dân phản ánh; 

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, chuyên đề, đột xuất đảm bảo chất 

lượng, tiến độ, đúng quy định; 

- Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tham mưu việc duy trì chế độ giao ban 

định kỳ của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh; xây dựng chương trình, chuẩn bị các tài liệu, nội 

dung có liên quan trình Trưởng Ban phê duyệt, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; 

- Theo dõi, hướng dẫn, thẩm định, tham mưu Trưởng Ban Chỉ đạo 389 

tỉnh trình Ban Chỉ đạo 389 quốc gia quyết định khen thưởng định kỳ, đột xuất 

các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác chống buôn 

lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Báo cáo Trưởng Ban để chỉ đạo, xem xét, 

xử lý hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân có dấu 

hiệu bảo kê, hành vi tiếp tay cho buôn lậu; 

- Kịp thời tổng hợp vướng mắc, kiến nghị của các cơ quan thành viên, địa 

phương; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tham mưu, đề xuất UBND tỉnh để 

báo cáo, đề xuất Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia chỉ đạo các Bộ, ngành sửa 

đổi, bổ sung các quy định pháp luật về công tác chống buôn lậu, gian lận thương 

mại và hàng giả còn vướng mắc, bất cập đang bị các đối tượng lợi dụng. 

2. Sở Công thương 

- Tiếp tục bám sát chỉ đạo của Bộ Công thương, Tỉnh ủy và UBND tỉnh, tham 

mưu các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động sản 

xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử; 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan theo dõi, 

quản lý, đảm bảo nguồn cung hoạt động kinh doanh xăng dầu; hoạt động kinh các 

mặt hàng khí dầu mỏ hóa lỏng, rượu, thuốc lá, hoạt động kinh doanh bán hàng đa 

cấp...) trên địa bàn tỉnh, các điều kiện an toàn thực phẩm thuộc ngành Công thương 

quản lý; 

- Phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát, ngăn 

chặn, xử lý hành vi vi phạm qua giao dịch thương mại điện tử; Việc chấp hành 
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các quy định về quản lý cạnh tranh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa 

bàn tỉnh; 

- Thường xuyên theo dõi, giám sát tình hình giá cả thị trường, hoạt động cung 

cầu hàng hóa nhất là đối với mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của 

nhân dân trong các dịp Lễ, Tết. 

3. Công an tỉnh 

- Chỉ đạo các lực lượng trực thuộc chủ động nắm chắc tình hình tội phạm, 

làm tốt công tác nghiệp vụ, kịp thời phát hiện, tổ chức đấu tranh, triệt phá các 

đường dây, ổ nhóm buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tập trung vào 

nhóm hàng như: pháo nổ, vật liệu nổ, thuốc lá điếu nhập lậu, động vật hoang 

dã...; hàng hóa vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng thiết yếu phục vụ sản xuất, tiêu 

dùng như: Xăng dầu, khoáng sản, kim khí quý, ngoại tệ, hàng điện tử, rượu, bia, 

thuốc lá điếu, thuốc lá thế hệ mới, dược phẩm, dược liệu, mỹ phẩm, thực phẩm 

chức năng; lâm sản, khoáng sản; 

- Xây dựng kế hoạch chuyên đề đấu tranh phòng chống tội phạm kinh tế, 

buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu, hàng giả; 

- Chủ động tham mưu, kiến nghị các cấp, các ngành chức năng kịp thời sửa 

đổi, bổ sung các quy định còn bất cập, thiếu tính pháp lý trong công tác chống 

buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tăng cường lực lượng tại cơ sở, phát 

động quần chúng nhân dân tích cực tham gia phòng, chống buôn lậu, gian lận 

thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa và mua bán, tiêu thụ hàng giả. 

4. Sở Tài chính 

- Theo dõi sát diễn biến giá cả thị trường trên địa bàn tỉnh; chủ trì phối hợp 

với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai biện pháp bình ổn giá 

do Chính phủ quyết định và theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, các bộ, cơ quan 

ngang bộ; 

- Phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc kiểm tra chấp hành các quy 

định của pháp luật về giá, thẩm định giá; xử lý các hành vi vi phạm về giá, thẩm 

định giá theo thẩm quyền quy định; 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu đề xuất chế độ, chính 

sách hỗ trợ kinh phí đảm bảo điều kiện làm việc của Ban Chỉ đạo trình cấp có thẩm 

quyền xem xét phê duyệt; 

- Phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác xử lý vi phạm gian lận 

thương mại và xử lý tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu theo phương án đã 

được phê duyệt theo quy định. 
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5. Cục Thuế tỉnh 

- Chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Chi cục Thuế các huyện, thành phố tiếp tục đẩy 

mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh 

nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh nhưng phải đảm bảo quản lý thuế chặt 

chẽ theo đúng quy định; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế; 

xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch thanh tra, kiểm tra phù hợp với 

từng nhóm đối tượng nộp thuế theo từng lĩnh vực, chuyên ngành; thông qua công tác 

thanh tra, kiểm tra phát hiện và xử lý nghiêm các trường lợi dụng kẽ hở của chính 

sách thuế để buôn lậu, gian lận thuế;  

- Tăng cường công tác tuyên truyền, quản lý, giám sát, xử lý, truy thu thuế đối 

với các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực thương mại điện tử mà 

không khai báo với cơ quan thuế nhằm chống thất thu ngân sách Nhà nước; 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Công thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Cục 

Quản lý thị trường đẩy mạnh các biện pháp quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử; 

tuyên truyền đến người nộp thuế, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu thực 

hiện phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng; các tổ chức, cá nhân sản 

xuất, kinh doanh rượu, thuốc lá trong việc quản lý, sử dụng tem điện tử rượu, 

thuốc lá sản xuất trong nước. 

6. Chi cục Hải quan Hòa Bình - Cục Hải quan Hà Nội  

- Theo chức năng, nhiệm vụ và trong phạm vi địa bàn hoạt động tăng cường 

công tác kiểm tra, kiểm soát, thu thập thông tin, nắm tình hình các khu vực. Kiểm 

soát hàng hóa xuất nhập khẩu, hành lý của hành khách và phương tiện xuất nhập 

cảnh; triển khai các phương án nghiệp vụ nhằm đấu tranh, ngăn chặn kịp thời 

hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa; trong đó 

tập trung vào các mặt hàng cấm (ma túy, vũ khí, pháo nổ, vật liệu nổ, thuốc lá 

điếu nhập lậu, động vật hoang dã...) và hàng hóa ảnh hưởng đến an ninh trật tự, 

an toàn xã hội, giả nhãn hiệu, gian lận nguồn gốc, xuất xứ, vi phạm quyền sở hữu 

trí tuệ; 

- Phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai thực hiện có hiệu quả các 

chuyên đề, kế hoạch chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các 

tuyến, địa bàn trọng điểm.  

7. Sở Y tế 

- Phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra việc 

chấp hành các tiêu chuẩn, đăng ký chất lượng sản phẩm, đăng ký kinh doanh, hóa 

đơn chứng từ, nguồn gốc, xuất xứ đối với mặt hàng dược phẩm, trang thiết bị, vật 
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tư y tế, hóa chất phòng, chống dịch bệnh, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược 

liệu và vị thuốc y học cổ truyền...; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của các 

phòng khám tư nhân, cơ sở thẩm mỹ, làm đẹp;  

- Làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra về bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm. 

Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, Quản lý thị trường đối 

với những vụ việc cần có sự phối hợp liên ngành để phát huy hiệu quả cao nhất. 

8. Sở Khoa học và Công nghệ 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, 

kiểm tra, thanh tra lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng; nâng cao năng lực kiểm 

định, thử nghiệm phục vụ công tác đấu tranh chống sản xuất, kinh doanh hàng giả và 

gian lận thương mại; 

- Phối hợp với các sở, ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên 

quan và doanh nghiệp trong tỉnh thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu khoa học, 

trong đó ưu tiên hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ về xây 

dựng, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận 

cho các sản phẩm chủ lực của địa phương nhằm góp phần nâng cao giá trị, sức 

cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa của tỉnh Hòa Bình trên thị trường; tăng cường 

hoạt động thực thi quyền sở hữu trí tuệ nhằm góp phần ngăn chặn, xử lý tình trạng 

hàng giả, hàng kém chất lượng và các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công 

nghiệp, hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong thương mại trên địa bàn tỉnh. 

9. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Chỉ đạo lực lượng thanh tra chuyên ngành, các đơn vị trực thuộc phối hợp 

với các ngành chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra việc khai thác, mua bán, 

vận chuyển lâm sản trái phép; các sản phẩm động vật, thực vật mang dịch bệnh 

xâm nhập vào địa bàn; kiểm soát chặt chẽ các mặt hàng phân bón, thuốc bảo vệ 

thực vật, vật tư nông nghiệp, giống cây trồng và vật nuôi; các điều kiện an toàn 

thực phẩm thuộc ngành quản lý;  

- Chủ trì, tham mưu cho UBND tỉnh thông báo đến các cơ quan, đơn vị, địa 

phương và chủ thể có liên quan đến các sản phẩm OCOP đã hết thời hạn Giấy 

chứng nhận sản phẩm OCOP; Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương kiểm 

tra giám sát việc tuân thủ các quy định của các sản phẩm OCOP và xử lý đối với 

các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. 

10. Sở Giao thông vận tải 

Chỉ đạo đơn vị chức năng thuộc ngành phối hợp với các cơ quan, lực lượng 

có liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động vận tải hàng hóa, 
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hành khách mang theo hàng hóa trên các tuyến đường bộ trọng điểm, bến xe, bãi 

đỗ xe, ô tô chở khách, chở hàng hóa từ biên giới vào nội địa.  

11. Sở Tài nguyên và Môi trường 

Chủ trì phối hợp với các ngành chức năng tổ chức thanh tra, kiểm tra việc 

chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân trong hoạt động khai thác tài nguyên, 

khoáng sản và xử lý nghiêm vi phạm theo quy định. Phối hợp với các ngành chức 

năng kiểm tra, xử lý các hành vi mua bán, vận chuyển, chế biến, tàng trữ khoáng 

sản trái phép trên địa bàn tỉnh. 

12. Sở Thông tin và Truyền thông; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 

- Chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan báo chí, Cổng thông tin điện tử tỉnh, hệ thống 

thông tin cơ sở thực hiện tuyên truyền chính sách, pháp luật về chống buôn lậu, 

gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới, hoạt động thương mại 

điện tử; Tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân và Nhân dân không bao 

che, tiếp tay, bảo kê, tham gia hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và 

hàng giả; Kịp thời phản ánh chính xác tình hình, kết quả công tác chống buôn lậu, 

gian lận thương mại và hàng giả, gương người tốt, việc tốt, những sơ hở bất 

cập, biểu hiện tiêu cực; quảng bá sản phẩm hàng hóa có thương hiệu và chỉ dẫn 

địa lý của địa phương, các sản phẩm OCOP của tỉnh trên các phương tiện thông 

tin đại chúng.  

- Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra 

việc vận chuyển hàng hóa qua dịch vụ bưu chính, kịp thời xử lý các hành vi vi 

phạm trong lĩnh vực này; phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát 

các tổ chức, cá nhân quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa không đúng sự thật trên 

môi trường mạng; phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường quản lý các hoạt 

động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông, đặc biệt là các hành vi gian lận 

trong thương mại điện tử. 

13. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý các vi phạm trong hoạt động lễ 

hội, dịch vụ du lịch, kinh doanh trò chơi điện tử, kinh doanh quảng cáo ngoài trời, 

dịch vụ Karaoke, chú trọng các điểm kinh doanh quảng cáo rượu, thuốc lá; quảng 

cáo các sản phẩm mỹ phẩm, thực phẩm chức năng không đúng công dụng thực tế và 

chất lượng.  

14. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh 

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường kiểm tra trong công tác đấu tranh 

chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong khu vực quản lý; phối 
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hợp, tạo điều kiện cho các cơ quan chức năng trong việc kiểm soát, phòng ngừa, 

ngăn chặn kịp thời các đối tượng lợi dụng khu vực, phương tiện do quân đội quản 

lý để tàng trữ trái phép hàng cấm, hàng nhập lập, hàng giả. 

15. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh  

Phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra, Tòa án nhân dân và các cơ quan hữu 

quan trong công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án về buôn lậu, gian lận 

thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng 

pháp luật; xử lý nghiêm minh với đối tượng chủ mưu, cầm đầu. Kịp thời đưa 

những vụ án lớn, gây bức xúc trong dư luận xã hội ra xét xử nhằm cảnh cáo, răn 

đe và tuyên truyền, phòng ngừa chung.  

16. Thanh tra tỉnh 

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành xử lý chồng chéo trong công tác 

thanh/kiểm tra, nhằm tạo điều kiện cho các chủ thể hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

17. Các Sở, ngành khác 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế, xây dựng kế hoạch công tác 

năm 2024; chỉ đạo lực lượng Thanh tra chuyên ngành, cơ quan, đơn vị trực 

thuộc triển khai, thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác 

chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong lĩnh vực mà sở, ngành, 

cơ quan, đơn vị, lực lượng được giao quản lý. 

18. Ban Chỉ đạo 389 các huyện, thành phố 

Căn cứ tình hình thực tế xây dựng kế hoạch công tác năm 2024, trong đó cần 

tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận 

thương mại và theo chức năng, địa bàn, lĩnh vực quản lý; xây dựng phương án tổ 

chức lực lượng, phương tiện tăng cường kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn triệt để 

tình trạng buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng giả, hàng nhập khẩu có 

điều kiện, có thuế suất cao, hàng kém chất lượng, hàng hóa ảnh hưởng đến sức 

khỏe của nhân dân, an ninh trật tự, an toàn xã hội. 

Triển khai đầy đủ, kịp thời có hiệu quả các chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh 

về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. 

19. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh  

Tiếp tục chỉ đạo UBMTTQ các cấp chủ trì, đẩy mạnh công tác tuyên truyền 

pháp luật, thông tin, truyền thông về công tác chống buôn lậu, gian lận thương 

mại và hàng giả nhằm nâng cao nhận thức của người dân, tạo điều kiện cho người 

dân tham gia, tích cực phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
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1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan là thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh; 

Trưởng Ban chỉ đạo 389 các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan có 

trách nhiệm triển khai kịp thời, đầy đủ nội dung Kế hoạch này; chủ động xây dựng 

kế hoạch thực hiện hoặc lồng ghép với nhiệm vụ công tác của đơn vị mình để triển 

khai đạt hiệu quả và báo cáo về Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh (qua Cơ quan 

Thường trực - Cục Quản lý thị trường tỉnh Hòa Bình, Địa chỉ: 119 Lê Thánh Tông, 

phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình). Email: 

nvthqltthoabinh1@gmail.com, điện thoại: 02183 883 719. 

2. Giao Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh phối hợp với Văn phòng 

UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Kế 

hoạch này./. 

Nơi nhận: 
- BCĐ 389 quốc gia; 

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các thành viên BCĐ 389 tỉnh; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Lưu: VT, CQTT. 

TRƯỞNG BAN   

 

 

 

 
 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH  

Quách Tất Liêm 

mailto:nvthqltthoabinh1@gmail.com
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